ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI HUYỆN THẠCH HÀ
NĂM HỌC 2019-2020
Bài 1.
a) 
Tính giá trị biểu thức 
b) 
Chứng minh rằng: 
c) 
Tính giá trị biểu thức với


d) 

Cho Tính 
e) 



Cho . Trong đó là các số hữu tỉ thỏa mãn Chứng minh rằng là một số hữu tỉ.
Bài 2.
a) 
Tìm nghiệm nguyên dương của phương trình: 
b) 



Tìm các số sao cho đa thức chia cho ,đều dư 8
c) 

Tìm các số tự nhiên biết: 
Bài 3. Giải các phương trình sau:




Bài 4. Cho tam giác vuông tại A, đường cao 
a) 


Tính biết và 
b) 


Gọi lần lượt là hình chiếu của H trên Chứng minh rằng 
c) 

Giả sử là độ dài cố định. Tính giá trị nhỏ nhất của 


Bài 5. Cho Tìm giá trị lớn nhất của : 
[bookmark: _GoBack]
ĐÁP ÁN
Bài 1.




d) 

Ta có: và 



Vậy 




Vì là các số hữu tỉ nên là một số hữu tỉ 

Bài 2.
a) 


Vì là các số nguyên dương và vai trò như nhau nên không mất tính tổng quá, giả sử ta có: 



Xét 

Xét 

Vậy và các hoán vị.
b) 

Từ giả thiết ta có: luôn chia hết cho 





Từ 



c)Ta có: là tích 5 số tự nhiên liên tiếp nên chia hết cho 5 mà không chia hết cho 5 nên chia hết cho 5


mà không chia hết cho 5 nên 



Vậy 
Bài 3.
a) 
Điều kiện : 

Ta có: 





b) 



Nếu thì 






Nếu thì 




Nếu thì (luôn đúng)

Vậy 
Bài 4.
[image: ]
a) 
Ta có: 




Trong vuông tại A, đường cao ta có:


b) 


Trong vuông tại A, đường cao có: 


c) Áp dụng định lý Pytago, ta có:






Gọi O là trung điểm của ta có: 

Nên 


Dấu xảy ra khi vuông cân tại A
Bài 5.


Vì nên 



Và 

Do đó 


Dấu bằng xảy ra khi , chẳng hạn 


Vậy  chẳng hạn 

image3.wmf
201920202021

32

Nxxx

=+-


image48.wmf
2,1,1

xxx

++-


oleObject48.bin

image49.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

2118

fxxxx

Þ=++-+


oleObject49.bin

image50.wmf
(

)

*)2842842161

*)1189(2)

*)1187(3)

xabcabc

xabcabc

xabcabc

=-Þ-+-+=Û-+=

=-Þ-+-+=Þ-+=

=Þ+++=Þ++=


oleObject50.bin

image51.wmf
(

)

(

)

(

)

1,2,31,2,6

bac

Þ=-==


oleObject51.bin

image52.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

221222324

xxxxx

++++


oleObject52.bin

oleObject3.bin

image53.wmf
2

x


oleObject53.bin

image54.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

21222324

xxxx

++++


oleObject54.bin

image55.wmf
11879


oleObject55.bin

image56.wmf
0

y

=


oleObject56.bin

image57.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

21222324118809.10.11.123

xxxx

x

Þ++++==Þ=


oleObject57.bin

image4.wmf
5252

322

51

x

++-

=-+

+


image58.wmf
3,0

xy

==


oleObject58.bin

image59.wmf
3

x

¹


oleObject59.bin

image60.wmf
(

)

22

2

2

936

1616

33

3

xxx

xx

xx

x

æö

+=Û+-=

ç÷

--

èø

-


oleObject60.bin

image61.wmf
2

22

2..3925

33

xx

xx

æö

Û-+=

ç÷

--

èø


oleObject61.bin

image62.wmf
2

2

325

3

x

x

æö

Û-=

ç÷

-

èø


oleObject62.bin

oleObject4.bin

image63.wmf
(

)

(

)

2

2

22

35

480()

3

17()

17

35

3

x

xVN

x

xtm

x

x

x

é

-=

é

ê

-+=

-

ê

ê

ÛÛÛ=-±

ê

ê

+=

ë

-=-

ê

-

ë


oleObject63.bin

image64.wmf
(

)

(

)

2

5

152:

0

x

xxxxxDK

x

æ³ö

é

-+-=

ç÷

ê

£

ë

èø


oleObject64.bin

image65.wmf
5

x

³


oleObject65.bin

image66.wmf
(

)

(

)

2

152

xxxxx

-+-=


oleObject66.bin

image67.wmf
(

)

(

)

152513

xxxxxx

Û-+-=Û--=+


oleObject67.bin

image5.wmf
3131

,.

22

xy

-+

==


image68.wmf
3

3

1

124

()

3

x

x

x

xktm

³-

ì

³-

ì

ï

ÛÛ

íí

-=

=-

î

ï

î


oleObject68.bin

image69.wmf
0

x

<


oleObject69.bin

image70.wmf
(

)

(

)

2

152

xxxxx

-+-=


oleObject70.bin

image71.wmf
(

)

(

)

3

1

152513()

124

3

x

xxxxxxxktm

x

£-

ì

Û-+-=-Û--=--ÛÛ=-

í

-=

î


oleObject71.bin

image72.wmf
0

x

=


oleObject72.bin

oleObject5.bin

image73.wmf
(

)

(

)

2

00100520

-+-=


oleObject73.bin

image74.wmf
0

x

=


oleObject74.bin

image75.emf
D

E

H

C

A

B


image76.wmf
3

3

4

434

ABk

ABABAC

k

ACk

AC

=

ì

=Þ==Þ

í

=

î


oleObject75.bin

image77.wmf
(

)

(

)

22

2

345010

30,40

kkk

ABcmACcm

Þ+=Þ=

Þ==


oleObject76.bin

image78.wmf
ABC

D


image6.wmf
55

Mxy

=+


oleObject77.bin

image79.wmf
,

AH


oleObject78.bin

image80.wmf
22

..30.40.5024

.30.5018

ABACAHBCAHAHcm

ABBHBCBHBHcm

=Þ=Û=

=Þ=Þ=


oleObject79.bin

image81.wmf
ABC

D


oleObject80.bin

image82.wmf
,

AH


oleObject81.bin

image83.wmf
2

.

AHBHCH

=


oleObject6.bin

oleObject82.bin

image84.wmf
(

)

(

)

422

3

.......

..

AHBHCHBDABCEACBDCEAHBC

AHBCBDCE

Þ===

Þ=


oleObject83.bin

image85.wmf
(

)

2222222222

BDCEBHHDHCHEBHHCHDHE

+=-+-=+-+


oleObject84.bin

image86.wmf
(

)

(

)

(

)

2222222222

22

33

43

ABAHACAHAHABACAHBCAH

aAH

=-+--=+-=-

=-


oleObject85.bin

image87.wmf
,

BC


oleObject86.bin

image88.wmf
AHAOa

£=


image7.wmf
(

)

(

)

(

)

222

212112

Mabcbaccab

=+-+---


oleObject87.bin

image89.wmf
22222

43

BDCEaaa

+³-=


oleObject88.bin

image90.wmf
""

=


oleObject89.bin

image91.wmf
HOABC

ºÛD


oleObject90.bin

image92.wmf
0,,1

abc

££


oleObject91.bin

image93.wmf
(

)

(

)

(

)

20192020

,,1110,0

bbccabcabc

££---³³


oleObject7.bin

oleObject92.bin

image94.wmf
20192020

abcabbcacabcabbcac

Þ++---£++---


oleObject93.bin

image95.wmf
1011

abcabcabacbcabcabacbcabc

----+++³Þ++---£-£


oleObject94.bin

image96.wmf
20192020

1

Pabcabbcac

=++---£


oleObject95.bin

image97.wmf
(

)

(

)

(

)

2019

2020

0

1110

0,,1

abc

bb

cc

abc

abc

=

ì

ï

=

ï

ï

=

í

ï

---=

ï

ï

££

î


oleObject96.bin

image98.wmf
1,0

abc

===


image8.wmf
,,

abc


oleObject97.bin

image99.wmf
1

MaxP

=


oleObject98.bin

oleObject99.bin

oleObject8.bin

image9.wmf
1.

abbcca

++=


oleObject9.bin

image10.wmf
M


oleObject10.bin

image11.wmf
(

)

2

xyzxyz

=++


oleObject11.bin

image12.wmf
,,

abc


oleObject12.bin

image13.wmf
(

)

32

fxxaxbxc

=+++


oleObject13.bin

image14.wmf
2,1

xx

++


oleObject14.bin

image15.wmf
1

x

-


oleObject15.bin

image16.wmf
,

xy


oleObject16.bin

image17.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

21222324511879

xxxxy

++++-=


oleObject17.bin

image18.wmf
(

)

(

)

(

)

2

22

2

9

)16)152

3

x

axbxxxxx

x

+=-+-=

-


oleObject18.bin

image19.wmf
ABC


oleObject19.bin

image20.wmf
AH


oleObject20.bin

image21.wmf
,

AHBH


oleObject21.bin

image22.wmf
50

BCcm

=


oleObject22.bin

image23.wmf
3

4

AB

AC

=


oleObject23.bin

image24.wmf
,

DE


oleObject24.bin

image25.wmf
,.

ABAC


oleObject25.bin

image26.wmf
3

..

AHBCBDCE

=


oleObject26.bin

image27.wmf
2

BCa

=


oleObject27.bin

image1.wmf
5329125

T

=---


image28.wmf
22

BDCE

+


oleObject28.bin

image29.wmf
0,,1.

abc

££


oleObject29.bin

image30.wmf
20192020

Pabcabbcca

=++---


oleObject30.bin

image31.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

2

2

2

)532912553253

532535625551

5511

5252252

)22()

51

51

aT

bAAAdfcm

=---=---

=---=--=--

=--=

++-+

=Þ==Þ=

+

+


oleObject31.bin

image32.wmf
(

)

2

5252

)3222212211

51

11324

cx

xN

++-

=-+=-+=--=-

+

=-Þ=-++=


oleObject32.bin

oleObject1.bin

image33.wmf
1

2

xy

=


oleObject33.bin

image34.wmf
3

xy

+=


oleObject34.bin

image35.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2

2

22

3

3

33

1

232.2

2

133

333..3

22

xyxyxy

xyxyxyxy

+=+-=-=

+=+-+=-=


oleObject35.bin

image36.wmf
(

)

(

)

(

)

55223322

331113

2..3

244

xyxyxyxyxy

+=++-+=-=


oleObject36.bin

image37.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

222

222

222

)212112

eMabcbaccab

abcacabbacabbcacbccab

abacbabccabcabacbc

Mabacbc

=+-+---

=+--+--+--

=------=---

Þ=---


oleObject37.bin

image2.wmf
5252

2

51

A

++-

==

+


image38.wmf
,,

abc


oleObject38.bin

image39.wmf
M


oleObject39.bin

image40.wmf
,,

xyz


oleObject40.bin

image41.wmf
1,

xyz

£££


oleObject41.bin

image42.wmf
(

)

26

xyzxyzz

=++£


oleObject42.bin

oleObject2.bin

image43.wmf
1

6

2

x

xy

x

=

é

Þ£Þ

ê

=

ë


oleObject43.bin

image44.wmf
(

)

(

)

(

)

11,2,3,4,5,6,,1,3,8,1,4,5

xyxyz

=Þ=Þ=


oleObject44.bin

image45.wmf
(

)

(

)

22,3,,2,2,4

xyxyz

=Þ=Þ=


oleObject45.bin

image46.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

,,1,3,8,1,4,5,2,2,4

xyz

=


oleObject46.bin

image47.wmf
(

)

8

fx

-


oleObject47.bin

